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 Nghề:

 Ngày thi :    _____/ 8 / 2019
 Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
Câu 1: Cho mạch logic sau (2.5đ)


Töø moät maïch Logic coù caùc ngoõ vaøo laø A, B, C haõy thieát laäp haøm ngoõ ra Y theo caùc bieán ngoõ vaøo.
Câu 2: (2.5đ)

Một ngôi nhà hai tầng. Người ta lắp hai chuyển mạch hai chiều tại hai tầng, sao cho tầng nào cũng có thể bật hoặc tắt đèn. Hãy thiết kế một mạch logic mô phỏng hệ đó? 
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Câu 3: (2.5đ)

Vẽ sơ đồ mạch điện mạch đếm BCD hiển thị LED 7 đoạn theo yêu cầu sau: 

Sử dụng IC 7490 kết nối với IC 74247 giải mã hiển thị LED 7 đoạn Anode chung hãy thiết kế mạch đếm lên từ 0 đến 5

Cho sơ đồ chân IC 74247 (Hình 1) và IC 7490 (Hình 2): 
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Hình 1
Hình 2
Câu 4: (2.5đ)
a. Hãy lập bảng trạng thái (theo A,B,C) của mạch logic ở hình bên:

b.Vẽ sơ đồ mạch logic thực hiện biểu thức sau:  Y (A, B, C) = AB + AC + BC
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2.5 điểm)
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Ở sô ñoà treân ta ñaùnh daáu ôû caùc ñieåm laø Y1, Y2, Y3, Y4.  
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Y4= Y1+Y2      
  Y4   = [image: image12.png]
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Y= Y3+Y4          
  Y= [image: image16.png]
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	Câu 2

(2.5 điểm)
	Nếu ký hiệu hai công tắc là hai biến A, B. Khi ở tầng 1 ta bật đèn và lên tầng 2 thì tắt đèn và ngược lại. 
	(0.25đ)



	
	Như vậy, đèn chỉ có thể sáng ứng với hai tổ hợp chuyển mạch ở vị trí ngược nhau. Còn đèn tắt ở vị trí giống nhau. 
	(0.25đ)



	
	Bảng trạng thái:
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	Đây là sơ đồ thể hiện hàm f


(0.25đ)             0.25đ)
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	Câu 3

(2.5 điểm)
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	                   (1,5đ)
     (1đ)
(0.5đ)
	

	
	(Vẽ thiếu hoặc sai một chi tiết trừ 0,25đ/chi tiết)


	

	
	
	

	Câu 4(2.5 điểm)

	a. Bảng trạng thái:


b. Vẽ sơ đồ mạch logic thực hiện biểu thức sau:  Y (A, B, C) = AB + AC + BC
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	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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